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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi này gồm hai trang, có sáu câu)
Câu 1: (2,0 điểm)

Hai bạn An và Bình thực hiện cuộc chạy thi cùng xuất phát tại một vị trí. Trong thời gian t, bạn An chạy được quãng đường s1 = 125m còn Bình chạy được quãng đường s2 = 100m. (Xem chuyển động của An và Bình là đều). 
a. Nếu An để cho Bình chạy trước một quãng đường là 300m rồi An mới chạy. Hỏi An phải chạy một quãng đường là bao nhiêu thì đuổi kịp Bình ?
b. Trên đoạn đường s0 = 1000m thì An chạy nhanh hơn Bình một khoảng thời gian 
[image: image5.bmp]. Xác định vận tốc chạy của mỗi bạn ?
Câu 2: (1,5 điểm) 

[image: image1.wmf]Δt = 50s

Một thiết bị đóng vòi nước tự động (hình vẽ). Thanh cứng AB (khối lượng không đáng kể) có thể quay quanh một bản lề ở đầu A. Đầu B gắn với một phao là một hộp kim loại rỗng hình trụ có diện tích đáy là 2dm2, trọng lượng là 7N. Một nắp cao su đặt tại C với 
[image: image2.wmf]1
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. Khi thanh AB nằm ngang thì nắp cao su đậy kín miệng vòi. Áp lực cực đại của dòng nước ở vòi lên nắp đậy là 20N. Hỏi mực nước dâng lên đến đâu (so với điểm B) thì vòi nước ngừng chảy. Biết B cách đáy phao 20cm và cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Câu 3: (2,5 điểm) 
Một thấu kính mỏng được lắp trong một ống nhựa ở vị trí AB (hình vẽ). Biết a1 = a2 = 8cm (thấu kính đặt ở trung điểm khoảng cách hai đầu ống). Để xem thấu kính thuộc loại nào, người ta chiếu vào ống một chùm sáng song song với trục chính của thấu kính và đo kích thước ở phía đầu kia của ống. Khi đặt màn sát miệng ống, ta có vệt sáng tròn đường kính 2cm; tịnh tiến màn ra xa thêm một đoạn a3 = 8cm thì đường kính của vệt sáng trên màn là 3cm. Hãy xác định:
a. Loại thấu kính có trong ống (vẽ hình). 
b. Tiêu cự của thấu kính và đường kính chùm sáng tới.
Câu 4: (1,5 điểm)

Có ba thùng chứa nước. Thùng A chứa nước ở 200C, thùng B chứa nước ở 900C, thùng C chứa nước ở 400C. Người ta dùng một cái ca để múc hai ca nước ở thùng A và sáu ca nước ở thùng B cùng đổ vào thùng C thì nhiệt độ sau khi cân bằng của nước ở thùng C là 500C. Tính lượng nước ban đầu ở thùng C (theo đơn vị ca). Xem nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. 
Câu 5: (2,0 điểm) 
Cho mạch điện như hình vẽ: 
Đèn Đ1 loại 12V-6W; đèn Đ2 loại 12V-12W; đèn Đ3 có công suất định mức là 3W. Biết các đèn sáng bình thường. Điện trở của các dây nối không đáng kể. 
a. Tính hiệu điện thế định mức của đèn Đ3  (U3)
b. Tính điện trở R2;  biết R1= 8
[image: image3.wmf]W

 
c. Tìm giới hạn của R1 để thực hiện được điều kiện sáng bình thường của các đèn.

Câu 6: (0,5 điểm)

Trong hộp điện trở có bốn đầu ra như hình vẽ. Nếu dùng nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U mắc vào hai chốt 1 - 2, vôn kế mắc vào hai chốt 3 - 4 thì vôn kế chỉ 
[image: image4.wmf]U
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. Nếu mắc nguồn điện U vào hai chốt 3 - 4 còn vôn kế mắc vào hai chốt 1 - 2 thì vôn kế chỉ U. Hãy xác định cách mắc các điện trở trong hộp (vẽ hình và giải thích). Xem như U không đổi còn vôn kế có điện trở rất lớn, điện trở của các dây nối không đáng kể.
---Hết---
Họ tên học sinh: …………………………….………
Số BD: …….
Giám thị 1: …………………………...
 
Giám thị 2: ………….................................
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